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A. Hoạt động thực hành Bài 28A Tiếng việt lớp 4 VNEN 

2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc thể loại văn xuôi theo 

chủ điếm Người ta là hoa đất (từ bài 19 đến bài 21) vào bảng theo mẫu. 

Tên 

bài 
Nội dung chính Nhân vật 

Bốn 

anh 

tài 

Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt 

thành làm việc nghĩa, trừ ác, cứu dân lành 

của bốn anh em Cẩu Khây 

Cẩu Khây, Năm Tay Đóng Cọc, Lấy Tay 

Tát Nước, Móng Tay Đục Máng, yêu 

tinh, bà lão chưn bò. 

..... ...... ..... 

Đáp án 

Tên bài Nội dung chính Nhân vật 

Bốn anh tài 

Ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành 

làm việc nghĩa, trừ ác, cứu dân lành của bốn 

anh em Cẩu Khây 

Cẩu Khây, Năm Tay Đóng 

Cọc, Lấy Tay Tát Nước, Móng 

Tay Đục Máng, yêu tinh, bà 

lão chưn bò. 

Trống đồng 

Đông Sơn 

Bộ sưu tập trống đồng Đông Sơn rất đa dạng, 

phong phú với hoa vản đặc sắc, niềm tự hào 

chính đáng của người Việt Nam. 

Không có nhân vật 

Anh hùng lao 

động Trần 

Truyện ca ngợi người anh hùng Trần Đại 

Nghĩa đã cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp 

quốc phòng và đặt nền móng xây dựng nền 

Trần Đại Nghĩa 
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Đại Nghĩa khoa học trẻ của Việt Nam 

3. Nghe - viết: Hoa giấy 

4. Nói 2-3 câu có các nội dung sau: 

a. Kể các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở 

trường 

b. Nhận xét về tình tình hoặc tả dáng vủa các bạn trong lớp em 

c. Giới thiệu từng bạn trong tổ em với chị phụ trách mới của liên đội 

Đáp án 

a. Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tất cả chúng em ùa ra 

sân với không khí vô cùng sôi nổi và hứng khởi. Các bạn nam chơi bắn bi, đá bóng. 

Các bạn nữ chia thành hai đội và chơi nhảy dây. Một số bạn khác ra góc sân 

trường, nơi có hàng ghế đá để cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. 

b. Lớp em có 40 bạn học sinh, mỗi bạn có những nét dễ thương, đáng yêu khác 

nhau. Bạn Dũng có thân mình mập mạp, khuôn mặt tròn và bạn rất năng nổ trong 

các hoạt động thể thao. Bạn Tùng lớp trưởng, có dáng người cao và gầy, bạn luôn 

sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp. Hoài Anh - lớp phó học tập, bạn có nước da 

trắng, mái tóc dài và mềm mại, bạn học giỏi nhất lớp em. 

c. Tổ em có 8 thành viên, với 4 bạn nam và 4 bạn nữ. Bạn Mạnh là tổ trưởng và là 

bạn học giỏi nhất trong tổ. Bạn Long, Hoàng, Minh có sức khỏe rất tốt và thích 

tham gia các hoạt động thể thao. Hai bạn Hương, Linh học giỏi nhất môn Toán và 

có tài năng ca hát. Em và bạn Mai luôn cố gắng thi đua, học tập cùng các bạn và 

tham gia các phong trào thi đua của tổ. Tất cả chúng em luôn đoàn kết và giúp đỡ 

nhau khi gặp khó khăn. 
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5. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm: 

Người ta là hoa đất Vẻ đẹp muôn màu Những người quả cảm 

M. Tài giỏi..... M. Tươi đẹp.... M. dũng cảm.... 

Đáp án 

Người ta là hoa đất Vẻ đẹp muôn màu Những người quả cảm 

tài hoa, tài năng đẹp đẽ, xinh xắn anh dũng, anh hùng 

tài ba, tài nghệ huy hoàng, lộng lẫy gan dạ, gan góc 

6. Viết lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên 

Đáp án 

· Chủ đề người ta là hoa đất - Tài năng: Nước lã mà vã nên hồ/ Tay không mà nổi 

cơ đồ mới ngoan. 

· Chủ đề: Vẻ đẹp muôn màu. - Cái đẹp: Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người. 

· Chủ đề: Những người quả cảm. - Dũng cảm: Vào sinh ra tử. 

7. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chồ trống: 

a. - Một người ......... vẹn toàn 

- Nét chạm trổ ........... 

- Phát hiện và bồi dưỡng những ............ trẻ 

(tài năng, tài đức, tài hoa) 

b. - Ghi nhiều bàn thắng ............ 
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- Một ngày ............ 

- Những kỉ niệm ........... 

(đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt) 

c. - Một ........... diệt xe tăng 

- Có ........... đấu tranh 

- ............ nhận khuyết điểm 

(dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm) 

Đáp án 

· Một người tài đức vẹn toàn 

· Nét chạm trổ tài hoa 

· Phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ 

(tài năng, tài đức, tài hoa) 

· Ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt 

· Một ngày đẹp trời 

· Những kỉ niệm đẹp đẽ 

(đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt) 

· Một dũng sĩ diệt xe tăng 

· Có dũng khí đấu tranh 

· Dũng cảm nhận khuyết điểm 

(dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm) 
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B. Hoạt động ứng dụng Bài 28A Tiếng việt lớp 4 VNEN 

Cùng người thân chơi trò chơi tìm 10 từ có tiếng tài với nghĩa là có năng lực 

10 từ có tiếng tài với nghĩa là có năng lực: Tài năng, tài hoa, tài đức, tài giỏi, tài trí, 

tài nghệ, tài nhân, anh tài, hiền tài, tài tử. 

 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom

